1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II- PHÂN MÔN LỊCH SỬ 8
	TT
	Chủ
đề/Chương
	Nội dung/đơn
vị kiến thức
	Mức độ đánh giá
	Tổng
	Tỉ lệ % 
điểm

	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	
	

	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng- Sai”[footnoteRef:1] [1: ] 

	
	
	

	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	2
	Việt Nam từ thế thế kỉ XIX đnn đầu thế kỉ XX
	Bài 16. Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
	2c
(0.5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Bài 17. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 
1858 đến năm 1884
	1c
(0.25đ)
	1c
(0.25đ)
	
	Ý a câu 1 (0.25)
	Ý b,c câu 1 (0.5)
	Ý d câu 1 (0.25)
	
	
	
	
	
	
	1.5%

	
	
	Bài 18. Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 – 
1896 
	
	
	
	
	
	
	
	1c
(0.5đ)
	1c
(1đ)
	
	
	
	1.5%

	
	
	Bài 19. Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917
	1c
(0.25đ)
	1c
(0.25đ)
	
	* Ý a câu 2 (0.25)
	*Ý b,c câu 2 (0.5)
	*Ý d câu 2 (0.25)
	
	
	
	
	
	
	1.5%

	
	Chủ đề: Bảo vệ chủ quyền…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	4
	2
	
	2
	4
	2
	
	1
	1
	8
	5
	3
	16

	Tổng số điểm
	1.5
	2,0
	1.5
	2.0
	1.5
	1.5
	5

	Tỉ lệ %
	15
	20
	15
	20
	15
	15
	50
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[bookmark: page4]2. BẢN ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ II – PHÂN MÔN LỊCH SỬ 8
	TT
	Chủ
đề/Chương
	Nội dung/đơn
vị kiến thức
	Yêu cầu cần đạt
	Mức độ đánh giá
	Tỉ lệ % 
điểm

	
	
	
	
	TNKQ
	Tự luận
	

	
	
	
	
	Nhiều lựa chọn
	“Đúng- Sai”[footnoteRef:2] [2: ] 

	
	

	
	
	
	
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	Biết
	Hiểu
	VD
	

	2
	Việt Nam từ thế thế kỉ XIX đnn đầu thế kỉ XX
	Bài 16. Việt Nam dưới thời Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX)
	Nhận biết: Trình bày được những nét chính về tình hình chính trị,sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội của Việt Nam thời nhà Nguyễn.
*Thông hiểu: Mô tả được sự ra đời của nhà Nguyễn.
* VD: Đánh giá được ý nghĩa củaquá trình thực thi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của các vua Nguyễn.
	 (NL1)
2c
(0.5đ)
	
	
	
	
	
	
	
	
	5%

	
	
	Bài 17. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược từ năm 
1858 đến năm 1884
	*Nhận biết
- Nêu được quá trình thực dân Pháp xâm lược Việt Nam và cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược của nhân dân Việt Nam (1858 – 1884).
- Nêu được nguyên nhân, một số nội dung chính trong các đề nghị cải cách của các quan lại, sĩ phu yêu nước.
*Thông hiểu:
	(NL1)1c
(0.25đ)
	(NL2)1c
(0.25đ)
	
	(NL1)Ý a câu 1 (0.25)
	(NL2)
Ý b,c câu 1 (0.5)
	(NL3)Ý d câu 1 (0.25)
	
	
	
	1.5%

	
	
	Bài 18. Phong trào chống Pháp trong những năm 1885 – 
1896 
	*Nhận biết
- Trình bày được một số cuộc khởi nghĩa tiêu biểu trong phong trào Cần vương và cuộc khởi nghĩa Yên Thế.
	
	
	
	
	
	
	
	(NL2)1c
(0.5đ)
	(NL3)
1c
(1đ)
	1.5%

	
	
	Bài 19. Phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến năm 1917
	*Thông hiểu
· Giới thiệu được những nét chính về hoạt động yêu nướccủa Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh, Nguyễn Tất Thành.
· Nêu được tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứnhất của người Pháp đối với xã hội Việt Nam
*Vận dụng
Phân tích được tác động của cuộc khai thác thuộc địa lần thứ nhất của người Pháp đối với xã hội Việt Nam
	(NL1)1c
(0.25đ)
	(NL2)1c
(0.25đ)
	
	(NL1)* Ý a câu 2 (0.25)
	(NL2)
*Ý b,c câu 2 (0.5)
	(NL3)*Ý d câu 2 (0.25)
	
	
	
	1.5%

	
	Chủ đề: Bảo vệ chủ quyền
	
	*Nhận biết
- Xác định được vị trí, phạm vi của vùng biển và hải đảoViệt Nam (theo Luật Biển Việt Nam).
*Thông hiểu
phân tích được những thuận lợi và khó khăn đối với phát  triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền, các quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam ở Biển Đông.
*Thông hiểu
Trình bày được quá trình xác lập chủ quyền biển đảo của Việt   Nam trong lịch sử.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Tổng số câu
	4
	2
	
	2
	4
	2
	
	1
	1
	16

	Tổng số điểm
	1.5
	2,0
	1.5
	5

	Tỉ lệ %
	15
	20
	15
	50
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